
 

 

 

 

                  Đọc bài : Trường em 

           Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. 

           Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết 

như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy 

em những điều hay . 

          Em rất yêu mái trường của em. 

Em khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng: 

Câu 1:Trong bài trường học được gọi là gì? 

a. Ngôi nhà thứ hai. 

b. Nơi vui chơi thú vị 

c. Nơi thư giãn của mọi người. 

Câu 2: Trường học mang lại cho em những lợi ích gì? 

a. Dạy em những điều hay. 

b. Dạy em thành người tốt. 

c. Tất cả hai ý trên. 

Câu 3: Vì sao em rất yêu mái trường? 

a. Vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. 

b. Trường học dạy em thành người tốt. 

c. Tất cả hai ý trên. 

Câu 4: Viết câu có vần: 

- Có vần ai:................................................................................................................. 

- Có vần ay:................................................................................................................ 

 

 



Chính tả  

Câu 1:  Tập chép. Chim rừng Tây Nguyên 

     Chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Bầy 

thiên nga trắng muốt chen nhau bơi lộn. Những con chim cơ-púc mình đỏ 

chót và nhỏ như quả ớt, hót lanh lảnh như sáo.  

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

             

Câu 2:  Điền c hay k: 

- qua .....ầu                         gõ .........ẻng                túi .......ẹo              quả ........am. 

- .....ổng làng                     cửa .........ính               hát đồng .....a         chơi ....éo co.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                    

Chỉ nh tả : Chép 2 khổ  thơ  cuố i bà i Ngôi nhà  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

II/ Bà i tậ p 

- Điền ng hay ngh: 

Bé …….ủ                            con ………é                                …………ọn cây 

Ông ………ỉ trưa                 ….ó nhìn theo                             ngả ………iêng 

…..à voi                             ngoan ………oãn                         ………ề nghiệp 

Lắng ……..e                      ……..ỉ ngơi                                   ……ôi sao 

……e nhạc                        đường đông …….ịt                       đàn ……an 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
Đọc bài : Hoa ngọc lan 

 
      Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. 

 Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 

       Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở cánh xòe ra 

duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn ,khắp nhà. 

      Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 

- Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Cây ngọc lan trông như thế nào? 

a. Thân cây cao ,to, vỏ bạc trắng. 

b.Lá dày, xanh thẫm. 

c. Cả hai ý trên. 

2. Nụ hoa lan màu gì? 

a. Xanh thẫm. 

b. Trắng ngần. 

c. Tím biếc. 

3. Hoa ngọc lan có nét gì đẹp? 

a. Cánh xòe ra duyên dáng. 

b. Những cánh hoa to tròn, chồng khít lên nhau. 

c. Màu hoa đỏ rực. 

- Em hãy tìm trong bài và viết lại: 

1. Hai tiếng có vần oc:.................................................................................................... 

2. Hai tiếng có có vần ăng:............................................................................................. 

3. Viết câu chứa tiếng: 

-  Có vần oc: 



.................................................................................................................................... 

 

 
                                        

 

I/ Chính tả  

Câu 1:  Tập chép. Tặng cháu. 

Vở này ta tặng cháu yêu ta 

   Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là 

       Mong cháu ra công mà học tập 

           Mai sau cháu giúp nước non nhà. 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Câu 2: Điền ngh hay ng: 

Bé …….ủ                            con ………é                                …………ọn cây 

Ông ………ỉ trưa                 ….ó nhìn theo                             ngả ………iêng 

…..à voi                             ngoan ………oãn                         ………ề nghiệp 

Lắng ……..e                      ……..ỉ ngơi                                   ……ôi sao 

……e nhạc                        đường đông …….ịt                       đàn ……an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

* Đọc thầm bài tập đọc sau: 

Sau cơn mưa 

          Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt 

thêm đó chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây 

bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời. 

          Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng 

trong vườn. 

* Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Sau cơn mưa cảnh vật như thế nào? 

a. Héo tàn. 

b. Sáng sủa và tươi mát. 

c. U ám. 

Câu 2: Sau trận mưa rào, bầu trời như thế nào? 

a. Xanh bóng như vừa được giội rửa. 

              b. Oi ả, khó chịu. 

    c. Ảm đạm. 

Câu 3: Cơn mưa rào đem lại lợi ích gì? 

             a. Cây cối xanh tươi. 

              b.Không khí mát mẻ. 

              c. Cả hai ý trên. 

Câu 4: Sau trận mưa rào mọi vật thay đổi thế nào? 

- Những đóa râm bụt.................................................................................... 

- Bầu trời..................................................................................................... 

- Mấy đám mây bông................................................................................. 

Câu 5: Viết một câu có tiếng : 



- Chứa vần ây:............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ Chính tả   

Câu 1:  Tập chép: Ngưỡng cửa. 



Nơi này ai cũng quen 

                                          Ngay từ thời tấm bé 

                                          Khi tay bà tay mẹ 

Còn dắt vòng đi men. 

 

Nơi bố mẹ ngày đêm 

Lúc nào qua cũng vội 

                                          Nơi bạn bè chạy tới 

     Thường lúc nào cũng vui. 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Câu 2:  

a. Điền c hay k: 

- Qua ....ầu, gõ ....ẻng, ....ướp cờ, ....á vàng, thước ....ẻ, lá ....ọ, hát đồng 

...a, chơi ....éo ....o, trồng ....ây, bà ...ể chuyện, chị xâu ....im, túi ....ẹo, 

quả ....am, đàn ...iến, ....ú mèo, dòng .....ênh, ....ổng làng, cửa ....ính. 

b. Điền g hay gh: 

-  .....ọn gàng, xuồng .....e, ....õ trống, đàn ....i ta, tủ ...ỗ lim, đường 

....ồ......ề, con .....ẹ, ......ánh thóc, .....i chép, nhà ....a, cái .....ế,  

 

 

 

 



I.Đọc thầm bài sau: Mùa thu ở vùng cao. 

 Đã sang tháng tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa nữa. Trời 

trong xanh. Những dãy núi dài xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe 

núi. Đàn bò đi ra đồi, con vàng, con đen. Đàn dê chạy lên, chạy xuống. 

Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng. 

 Người vùng cao đang cuốc đất trồng đậu tương thu. 

- Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Đoạn văn nói về mùa nào trong năm? 

 A. Mùa xuân                   B. Mùa thu.                C. Mùa đông. 

2. Cảnh vật về mùa thu ở vùng cao như thế nào? 

 A. Trời trong xanh, những dãy núi dài xanh biếc. 

 B. Nước chảy róc rách trong khe núi. 

 C. Nương ngô vàng mượt, nương lúa vàng óng. 

 D. Đàn bò đi ra đồi, đàn dê chạy lên chạy xuống. 

 E. Tất cả các ý trên. 

3. Người vùng cao đang làm gì trong khung cảnh đó. 

 A. Đi lên đồi trồng đậu, trồng ngô. 

 B. Đi lên nương thu hoạch ngô, lúa. 

 C. Cuốc đất, chuẩn bị trồng đậu tương thu. 

4. Nối đúng các câu sau: 

  

 

 

 

 

5. Viết câu chứa tiếng : 

-  Có vần uôn:.............................................................................................. 

- Có vần ươn:.............................................................................................. 

- Có vần ươt:.............................................................................................. 

 

Hàng cây bên đường 

Bạn Huyền mơ ước 

Hạt đậu tương Lớn lên sẽ làm bác sĩ 

Dang rộng vòm lá xanh biếc 

Có nhiều chất đạm 


